
Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,  nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

A Thinh Sinh viên Thôn Đăk Book Bần nông 12/12 A Thay 1981

10/26/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH nông

06220500432 Gié Triêng Đoàn Y Nhức 1985

Không

A Thố Sinh viên Thôn Đăk Book Bần nông 12/12 A Thơm 1969

10/12/2004 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Si 1972

062204006173 Gié Triêng Đoàn

Không

A Thiệt Sinh viên Thôn Đăk Book Bần nông 12/12 A Moi 1962

1/20/2004 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Tốt 1967

062204005734 Gié Triêng Đoàn

Không

A Tận Sinh viên Thôn Đăk Book Bần nông 12/12 A Tuân 1979

10/16/2006 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Sinh 1982

062206007749 Gié Triêng Đoàn

Không

A Tựa Sinh viên Thôn Đăk Book Bần nông 12/12 A Tưởng 1983

8/5/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Dáo 1986

062205005650 Gié Triêng Đoàn

Không

A Quyển Sinh viên Thôn Bung Tôn Bần nông 12/12 A Não 1985

2/28/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc CĐ Y Ngọc 1989

62205005645 Gié Triêng Đoàn

Không

A Huy Học Sinh Thôn Bung Tôn Bần nông 12/12 A Hiệu 1989

3/10/2007 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Ngôn 1990

62207006133 Gié Triêng Đoàn

Không

A Xê Sinh viên Thôn Bung Tôn Bần nông 12/12 A Mở 1985

2/16/2004 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Thay 1986

062204005289 Gié Triêng Đoàn

Không

A Thành Học Sinh Thôn Bung Tôn Bần nông 12/12 A Nốp 1979

4/1/2006 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Thả 1976

062205005327 Gié Triêng Đoàn

Không

A Anh Văn Sinh viên Thôn Măng Khên Bần nông 12/12 A Nhốt 1979

5/13/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc CĐ A Thả 1976

062205007772 Gié Triêng Đoàn

Phụ lục I
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Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,  nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Sinh viên

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1

Không

A Vĩ Sinh viên Thôn Măng Khên Bần nông 12/12 A Nhựa 1981

12/7/2004 xã Đăk Plô Phụ Thuộc TC Y Thuồn 1988

062204006028 Gié Triêng Đoàn

Không

A Xuất Học Sinh Thôn Bung Koong Bần nông 12/12 A Ing 1979

1/24/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Teo 1982

062205007343 Gié Triêng Đoàn

Không

A Vinh Sinh viên Thôn Đăk Ga Bần nông 12/12 A Bảy 1980

3/15/2006 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Dũm 1980

062206007044 Gié Triêng Đoàn

Không

A Tam Học Sinh Thôn Đăk Ga Bần nông 12/12 A Giáp 1974

1/6/2006 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Nắt 1980

062207000580 Gié Triêng Đoàn

Không

A Kring Mắt Giang Học Sinh Thôn Đăk Ga Bần nông 12/12 A Thôn 1979

3/26/2006 xã Đăk Plô Phụ Thuộc A Hẵng 1982

062206007374 Gié Triêng Đoàn

Không

A Nguyễn Đình Giang Sinh viên Thôn Đăk Ung Bần nông 12/12 Nguyễn Đình Tuyên 1979

1/4/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Thiên 1980

0622050006576 Gié Triêng Đoàn

Không

A Lực Sinh viên Thôn Đăk Ung Bần nông 12/12 A Lung 1979

8/30/2003 xã Đăk Plô Phụ Thuộc CĐ Y Nhôm 1981

062203007654 Gié Triêng Đoàn

Không

A Hoàng Sinh viên Thôn Pêng Lang Bần nông 12/12 A Hảnh 1979

3/2/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc CĐ Y Lản 1986

062205004421 Gié Triêng Đoàn

Không

A Hiển Học Sinh Thôn Rook Mẹt Bần nông 12/12 A Blen 1970

11/29/2007 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Dép 1972

062207000577 Gié Triêng Đoàn

Không

A Duy Sinh viên Thôn Lốc xã Bần nông 12/12 A Duẫn 1983

6/28/2006 xã Đăk Plô Phụ Thuộc ĐH Y Thiu 1983

062206005422 Gié Triêng Đoàn

Không

A Xuyên Học Sinh Thôn Đăk Ga Bần nông 11/12 A Băng 1984

3/15/2007 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Nắp 1986

062207002583 Gié Triêng Đoàn

Không

A Lảng Sinh viên Thôn Rook Nầm Bần nông 12/12 A Lủy 1982

3/6/2005 xã Đăk Plô Phụ Thuộc TC Y Ca 1983
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16 Sinh viên

17 Sinh viên

12 Học Sinh

13 Sinh viên
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21 Học Sinh

22 Sinh viên

18 Sinh viên

19 Học Sinh

20 Sinh viên

15



Họ, chữ đệm và tên khai sinh  - Nghề nghiệp  - Nơi thường trú của gia đình; bản thân  - Thành phần gia đình  - Trình độ văn hóa, CMKT  - Họ và tên cha, năm sinh,  nghề nghiệp

Họ, chữ đệm và tên thường dùng  - Nơi làm việc  - Nơi ở hiện nay của bản thân  - Thành phần bản thân  - Ngoại ngữ  - Họ và tên mẹ, năm sinh, nghề nghiệp

Ngày, tháng, năm sinh  - Nhóm, ngạch, bậc lương  - Nơi làm việc (nếu có)  - Dân tộc, tôn giáo  - Đảng, đoàn  - Họ và tên vợ (chồng), năm sinh, nghề nghiệp

Số thẻ căn cước/CCCD

Sinh viên

Số TT
Lý do 

tạm hoãn gọi nhập ngũ

1

062205005878 Gié Triêng Đoàn

Không

A Sương Lao động tự do Thôn Đăk Ung Bần nông 12/12 A Thiên 1978

11/20/2001 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Them 1980

062201003119 Gié Triêng Đoàn

Không

A Triêng Ngọc Hải Lao động tự do Thôn Đăk Ung Bần nông 7/12

7/12/2007 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Thơm 1988

062207000576 Gié Triêng

Không

A Xuyên Lao động tự do Thôn Đông Nay Bần nông 9/12 A Tiên 1982

4/20/2003 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Nghiểu 1983

062203001762 Gié Triêng

Không

A Lê Trường Lao động tự do Thôn Bung Tôn Bần nông 5-Dec A Nhàn 1979

1/4/2007 xã Đăk Plô Phụ Thuộc Y Gạt 1990

062207000540 Gié Triêng

Không

25

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

26

Chưa đủ sức khỏe phục vụ

 tại ngũ theo kết luận của Hội đồng 

khám sức khỏe

22 Sinh viên

23 Có em đang tại ngũ

24 Lao động duy nhất nuôi mẹ
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